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Phần I. Đọc – hiểu:  Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại.  
[bookmark: _GoBack]Cuối năm lớp chín, tôi học bù đầu, người xanh như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi cũng mua bí đỏ về nấu canh cho tôi ăn. Mẹ bảo bí đỏ bổ óc, ăn vào học bài sẽ mau thuộc. Trước nay, tôi vốn thích món này. Bí đỏ nấu với đậu phộng thêm vài cọng rau om, ngon hết biết. Nhưng ngày nào cũng phải buộc ăn món đó, tôi đâm ngán. Hơn nữa, dù dạ dày tôi bấy giờ tuyền một màu đỏ, trí nhớ tôi vẫn chẳng khá lên chút nào. Tôi học trước quên sau, học sau quên trước. Vì vậy tôi phải học gấp đôi những đứa khác.   
Tối, tôi thức khuya lơ khuya lắc. Sáng, tôi dậy từ lúc trời còn tờ mờ. Mắt tôi lúc nào cũng đỏ kè. Ba tôi bảo:  
- Nhất định đầu thằng Chương bị hở một chỗ nào đó. Chữ nghĩa đổ vô bao nhiêu rớt ra bấy nhiêu. Thế nào sang năm cũng phải hàn lại. 
Mẹ tôi khác ba tôi. Mẹ không phải là đàn ông. Mẹ không nỡ bông phèng trước thân hình còm nhom của tôi. Mẹ xích lại gần tôi, đưa tay nắn nắn khớp xương đang lồi ra trên vai tôi, bùi ngùi nói:  
- Mày học hành cách sao mà càng ngày mày càng giống con mắm vậy Chương ơi !  
Giọng mẹ tôi như một lời than. Tôi mỉm cười trấn an mẹ:  
- Mẹ đừng lo! Qua kỳ thi này, con lại mập lên cho mẹ coi!  
Không hiểu mẹ có tin lời tôi không mà tôi thấy mắt mẹ rưng rưng. Thấy mẹ buồn, tôi cũng buồn lây. Nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi đành phải nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ cho mẹ vui lòng.  
Dù sao, công của tôi không phải là công cốc. Những ngày thức khuya dậy sớm đã không phản bội lại tôi. Kỳ thi cuối năm, tôi xếp hạng khá cao.  
Ba tôi hào hứng thông báo:  
- Sang năm ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp. 
Mẹ tôi chẳng hứa hẹn gì. Mẹ chỉ “thưởng” tôi một cái cốc trên trán:  
- Cha mày! Từ nay lo mà ăn ngủ cho lại sức nghe chưa!  
Ba tôi vui. Mẹ tôi vui. Nhưng tôi mới là người vui nhất. Tôi đàng hoàng chia tay với những tô canh bí đỏ mà không sợ mẹ tôi thở dài. Dù sao thì cũng cảm ơn mày, cơn ác mộng của tao, nhưng bây giờ xin tạm biệt nhé! Tôi cúi đầu nói thầm với trái bí cuối cùng đang nằm lăn lóc trong góc bếp trước khi vung tay cốc cho nó một phát. 
(Trích Hạ đỏ, Nguyễn Nhật Ánh, Nxb Trẻ, 2019)
Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? Ai là người kể chuyện? 
Câu 2 (0,5 điểm) Theo văn bản, vì sao nhân vật “tôi” phải học gấp đôi những đứa khác?
Câu 3(1,0 điểm) Trong đoạn văn sau câu nào là câu rút gọn? Việc sử dụng câu rút gọn trong đoạn văn đó có tác dụng gì? 
 “Nhất định đầu thằng Chương bị hở một chỗ nào đó. Chữ nghĩa đổ vô bao nhiêu rớt ra bấy nhiêu. Thế nào sang năm cũng phải hàn lại”. 
Câu 4 (1,0 điểm). Chi tiết “Thấy mẹ buồn, tôi cũng buồn lây. Nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi đành phải nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ cho mẹ vui lòng” cho thấy tình cảm gì của nhân vật “tôi” đối với người mẹ của mình? 
Câu 5 (1,0 điểm) Qua văn bản trên, em rút ra được những thông điệp gì?
Phần II: Viết:
Câu 1: Từ nội dung đoạn trích phần đọc- hiểu, viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật “tôi”.
Câu 2: Suy nghĩ của em về vấn đề tuổi trẻ với hoạt động bảo vệ môi trường biển hiện nay.
----- Hết -----
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	Phần
	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	1
	- Ngôi kể thứ nhất
- Người kể: tôi (nhân vật Chương)
	0,25
0,25

	
	2
	- Việc nhân vật tôi phải học học gấp đôi những đứa khác vì: “Tôi học trước quên sau, học sau quên trước” 
	0,5

	
	3
	- Câu rút gọn: Thế nào sang năm cũng phải hàn lại.
- Tác dụng:
+ Làm cho câu ngắn gọn, thông tin dược nhanh, tránh lặp lại những từ ngữ đã lặp lại ở những câu trước.
+ Liên kết với câu đứng trước chặt chẽ hơn.
	0,5

0,25
0,25

	
	4
	* HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, dưới đây là 1 số gợi ý:
Chi tiết “Thấy mẹ buồn, tôi cũng buồn lây. Nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi đành phải nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ cho mẹ vui lòng” cho thấy tình cảm của nhân vật tôi đối với người mẹ của mình:  	
+ Sự yêu thương và quan tâm: Dù không biết cách nào để an ủi mẹ, nhân vật "tôi" vẫn cố gắng làm điều gì đó để mẹ vui lòng. Hành động nín thở nuốt trọn tô canh bí đỏ dù có thể không thích món ăn này cho thấy "tôi" rất yêu thương và quan tâm đến mẹ, luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mẹ được vui vẻ.
+ Lòng hiếu thảo: Nhân vật "tôi" muốn mẹ vui lòng và sẵn sàng làm những việc dù nhỏ bé nhưng có ý nghĩa để làm mẹ hạnh phúc. Điều này cho thấy lòng hiếu thảo của "tôi" đối với mẹ, luôn muốn đáp lại sự chăm sóc và tình yêu thương của mẹ bằng những hành động thiết thực.
	





0,5





0,5

	
	5
	Những thông điệp rút ra từ văn bản: 
+ Dù có gặp khó khăn, sự kiên trì và nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua và đạt được thành quả xứng đáng.
+ Tình cảm gia đình là điểm tựa, là động lực tinh thần mạnh mẽ để mỗi người vượt qua những thử thách, chông gai trên đường đời.
+ Con cái phải biết yêu thương, quan tâm, biết ơn và hiếu thảo cha mẹ.
	
0,5

0,25

0,25

	II. LÀM VĂN
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	1.1.Yêu cầu chung:
Đảm bảo thể thức đoạn văn; hướng về chủ đề, suy nghĩ mới mẻ, diễn đạt trôi chảy bằng ngôn ngữ của mình, giàu chất văn chương, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	
	1.2. Yêu cầu cụ thể:
Đảm bảo thể thức đoạn văn. 
Học sinh trình bày đoạn văn hoàn chỉnh, có câu chủ đề, có các câu phát triển chủ đề.
	0,25

	
	
	Xác định đúng vấn đề: Tâm trạng của nhân vật “tôi””
	0,25

	
	
	* Mở đoạn: 
- Trong truyện ngắn “Hạ đỏ” của Nguyễn Nhật Ánh và đặc biệt là đoạn trích “Mùa năm đó ở quê ngoại….”, tác giả đã thể hiện thành công tâm trạng của nhân vật “tôi”. Trong bức tranh mùa hè ấy, tôi là một nhân vật đầy áp lực và lo lắng.
* Thân đoạn: 
-  Mặc dù mùa hè thường là thời gian của niềm vui và tự do, nhưng đối với tôi, nó biến thành một thử thách không nhỏ. Tôi cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi khi phải học bù để đuổi kịp chương trình “tôi phải học gấp đôi những đứa khác.”, “Tối, tôi thức khuya lơ khuya lắc. Sáng, tôi dậy từ lúc trời còn tờ mờ. Mắt tôi lúc nào cũng đỏ kè” 
- Món canh bí đỏ, dù từng là một món ngon yêu thích, bây giờ lại trở thành nỗi ám ảnh “ngày nào cũng phải buộc ăn món đó, tôi đâm ngán”. Mỗi ngày, tôi phải chịu sức ép từ gia đình, đặc biệt là ba. Ba tôi bảo “Nhất định đầu thằng Chương bị hở một chỗ nào đó. Chữ nghĩa đổ vô bao nhiêu rớt ra bấy nhiêu”, nhưng mẹ lại là người hiểu và an ủi tôi “lại gần tôi, đưa tay nắn nắn khớp xương đang lồi ra trên vai tôi”. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy phải cố gắng hơn để không làm mẹ buồn “Tôi đành phải nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ cho mẹ vui lòng.” 
- Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng, tôi đã vượt qua kỳ thi và nhận được sự tự hào và ủng hộ từ gia đình bởi “Kỳ thi cuối năm, tôi xếp hạng khá cao.”. 
- Cảm giác hạnh phúc và thoải mái khi được giải thoát khỏi áp lực và nỗi lo âu của ngày trước là điều không thể diễn tả “Ba tôi vui. Mẹ tôi vui. Nhưng tôi mới là người vui nhất”.
* Kết đoạn: - Khẳng định lại vấn đề
                    - Liên hệ
	1,0

	
	
	Sáng tạo:
Cách diễn đạt độc đáo, hấp dẫn.
	0,25

	
	
	Chính tả, ngữ pháp:
 Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	






 2





	2.1. Yêu cầu chung 
- Bài viết đúng kiểu bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết, có vấn đề, luận điểm, luận cứ rõ ràng, lập luận chặt chẽ.
- Biết kết hợp sử dụng các thao tác nghị luận.
- Bố cục 3 phần, văn viết trong sáng, mạch lạc; dùng từ ngữ phù hợp, đúng chính tả, ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả. Diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết.
	

	
	
	2.2. Yêu cầu cụ thể
a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận:Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Đảm bảo sự liên kết câu, liên kết đoạn.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Suy nghĩ của em về vấn đề tuổi trẻ với hoạt động bảo vệ môi trường biển hiện nay.
	0,25

	
	
	Bài làm cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau:
1. Mở bài:
- Giới thiệu vấn đề nghị luận: Vấn đề tuổi trẻ với hoạt động bảo vệ môi trường biển hiện nay.
2. Thân bài
a. Giải thích vấn đề
- Ô nhiễm môi trường biển là tình trạng các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học trong nước biển bị thay đổi do tác động của con người, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường biển và các sinh vật sống trong đó. Các dạng ô nhiễm biển phổ biến bao gồm:
b. Thực trạng:
- Biển Việt Nam đa có vị trí địa hình thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, nhưng nó đang bị ô nhiễm trầm trọng. 
- Hiện tượng hải sản tự nhiên và nuôi trồng đột ngột chết trên quy mô lớn do độc tố học và tảo biển. 
- Có rất nhiều rác thải, vỏ lon nước ngọt túi nilon trần ngập quanh bờ biển. 
- Màu nước biển không còn xanh mà càng ngày càng đục và bẩn, nếu chạm vào người rất là ngứa. 
- Nước biển của một số khu vực có biểu hiện bị axit hóa do độ PH trong nước biển bề mặt tầng biến đổi. 
- Nước biển ven bờ có biểu hiện bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ, kẽm và một số chủng bảo vệ thực vật.
c. Tác hại 
Ô nhiễm biển dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng
- Ô nhiễm biển gây hại trực tiếp đến sức khỏe con người
- Làm mất dần đi những nguồn lợi từ biển như hai sản, du lịch biển.
-  Môi trường biển bị ông nhiễm giảm đi sức hút với khách du lịch. 
- Tràn dầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, đặc biệt hệ sinh thái rừng ngập mặn, cổ biển, vùng bãi cát, đầm phá và các rạn san hô.
- Ô nhiễm dầu làm giảm khả năng sức chống đỡ, tính linh hoạt và khả năng khôi phục của các hệ sinh thái. Hàm lượng dầu trong nước tăng cao, các mang dầu làm giảm khả năng trao đổi oxy giữa không khí và nước, làm giảm oxy trong nước, làm con cân điều hoà oxy trong hệ sinh thái bị đảo lộn. Các chất hóa học độc hại làm tổn thương hệ sinh thái, có thể gây suy vong hệ sinh thái, nó gây biến đổi gen, phá hủy cấu trúc tế bào vi khuẩn, gây chết cả quần thể. 
- Các loài sinh vật bị đe dọa và bị chết do môi trường sống ông nhiễm quá nặng nề. Ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của cả nước, gây khó khăn trong việc phát triển cuộc sống dân cư vùng biển.
( Lấy và phân tích d/c)
d. Nguyên nhân:
Nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm biển là do ý thức bảo vệ môi trường của con người còn kém. Cụ thể:
- Việc xả rác bừa bãi, đặc biệt là rác thải nhựa, từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh...
- Hoạt động đánh bắt hải sản quá mức, sử dụng các phương pháp đánh bắt hủy diệt.
- Các sự cố tràn dầu từ tàu chở dầu, giàn khoan...
- Quản lý chất thải chưa hiệu quả, đặc biệt là chất thải công nghiệp, nông nghiệp.
e. Giải pháp
- Nâng cao ý thức của người dân, tuyên truyền giáo dục cho họ hiểu những tác hại nguy hiểm có thể xảy ra.
- Hỗ trợ nguồn vốn, lo cho cuộc sống người dân vùng biển ổn định hơn. 
- Nghiêm cấm việc vứt rác ra bờ biển của khách du lịch biển, thường xuyên nhặt rác bẩn dọc bờ biển để hạn chế việc ô nhiễm. 
- Giám sát hoạt động xả thải nước bẩn ở hộ dân và khu nuôi trồng thuỷ hải sản. 
- Xây dựng hệ thống hóa sinh xử lý nước thải trước khi đưa xuống biển.
-  Đưa ra các hình thức xử phạt với những tổ chức làm trái quy định.
-  Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, địa phương về việc quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên biển, chức trong công tác phòng ngừa, kết hợp với xử lý có hiệu quả cao ô nhiễm, cải thiện mới trường biển vùng ven biển. 
- Nghiêm ngặt trong giao thông đường thuỷ, tránh tai nạn và tràn dầu, tăng cường bảo vệ các mỏ dầu khí trên biển. 
- Khai thác thuỷ hải sản hợp lý để bảo vệ những nguồn gen quy.
 ( Lấy và phân tích d/c)
3.  Kết bài: Khẳng định lại vấn dề nghị luận.
- Ô nhiễm biển là vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay lập tức. Mỗi chúng ta, dù là học sinh hay người lớn, đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường biển. 
- Hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ biển cả, bảo vệ tương lai của chúng ta. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường biển, để thế hệ mai sau có một hành tinh xanh, sạch, đẹp.
	  3,0







	
	
	
	

	
	
	d. Sáng tạo
Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh trong bài văn nghị luận một cách khéo léo, phù hợp). 
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25


----- Hết -----
